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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 7- LÀO CAI 

 

     Bản án số: 11/2026/HS-ST
 

     Ngày 11-02-2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7-LÀO CAI
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng Ngu  n Thái H  
 

Các Hội thẩm nhân dân:  ng Dương Xuân Chính; nghề nghiệp: Ngu ên hiệu 

trưởng trường tiểu học Sa Pa, tỉnh L o Cai  

 ng Vũ Minh Huấn; nghề nghiệp: Kinh doanh  

- Thư ký phiên tòa: B  Vũ Minh PhươngThư ký Tòa án nhân dân khu vực 7-

Lào Cai. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n khu vực 7-Lào Cai tham gia phiên tòa: 

B  Lý Thị Thù  Linh-Kiểm sát viên  

Ng   11 tháng 02 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 7- Lào Cai, 

xét xử kín vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 01/2026/TLST-HS ng   10 tháng 01 năm 

2026, theo Qu ết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2026/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 01 

năm 2026, đối với bị cáo: 

Má A Kh, sinh ngày 11 tháng 8 năm 19xx, tại phường S, tỉnh L o Cai. 

ĐKHKTT: Tổ dân phố H, phường S, tỉnh Lào Cai; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; t n giáo: Kh ng; quốc tịch: 

Việt Nam; con  ng Má A X, sinh năm 19xx-Tr  tại tổ dân phố H, phường S, tỉnh 

Lào Cai và bà Gi ng Thị S, sinh năm 19xx (Đã chết); bị cáo có vợ l  Hạng Thị Ph, 

sinh năm 20xx (Đã l  h n) v  có 03 con, con lớn nhất sinh năm 20xx v  con nhỏ 

nhất sinh năm 20xx; tiền án: Kh ng; tiền sự: Kh ng. Bị cáo bị bắt tạm giữ v  tạm 

giam từ ng   02 tháng 11 năm 2025  Hiện đang bị tạm giữ, tạm giam tại trại tạm 

giam số 1, C ng an tỉnh L o Cai  Có m t  

Bị hại: Cháu Lý Mẩy Q, sinh ng   02 tháng 4 năm 20xx. Vắng m t. 

Địa chỉ: Th n S, xã T, tỉnh L o Cai  

Người đại diện hợp pháp của bị hại cháu Lý Mẩ  Q: Ông Lý Phù P, sinh năm 

19xx  Vắng m t  

Bà: Lý Lở M, sinh năm 1980  Có m t  

Người đại diện theo ủ  qu ền của người đại diện hợp pháp  ng Lý Phù P: Bà 

Lý Lở M, sinh năm 19xx  Có m t  

Địa chỉ: Th n S, xã Tả Ph, tỉnh L o Cai  

Người bảo vệ qu ền v  lợi ích hợp pháp của bị hại cháu Lý Mẩ  Q: B  Lò Thị 

Thúy N, sinh năm 19xx- L  trợ gi p viên pháp lý thuộc trung tâm trợ giúp pháp lý 

Nh  nước tỉnh L  Có m t  
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Địa chỉ: Tầng 6, trụ sở khối 6, đại lộ Tr, phường C, tỉnh L o Cai  

Người b o chữa cho bị cáo Má A Kh: B  N ng Thị Th   H, sinh năm 19xx- 

L  trợ gi p viên pháp lý thuộc trung tâm trợ gi p pháp lý Nh  nước tỉnh L  Có m t  

Địa chỉ: Tầng 6, trụ sở khối 6, đại lộ Tr, phường C, tỉnh L o Cai  

Người có qu ền lợi nghĩa vụ liên quan: 

B : Phạm Thị L, sinh năm 19xx  Vắng m t  

Địa chỉ: Số nh  660 đường Đ, phường S, tỉnh L o Cai  

Người l m chứng:  ng Má A X, sinh năm 19xx  Vắng m t  

Địa chỉ: Tổ dân phố H m R, phường S, tỉnh L o Cai  

B : Đo n Thị H, sinh năm 19xx  Vắng m t  

Địa chỉ: Tổ dân phố Ph, phường S, tỉnh L o Cai  

Chị: Ngu  n Thị Đức H, sinh năm 19xx  Vắng m t  

Địa chỉ: Ngõ 285 tổ dân phố S, phường S, tỉnh L o Cai  

Người phiên dịch cho người đại diện hợp pháp của cháu Lý Mẩ  Q: B  Tẩn 

Nả  P, sinh năm 19xx  Có m t  

Địa chỉ: Th n N, xã M, tỉnh L o Cai  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các t i liệu có trong hồ sơ vụ án v  di n biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:
  

Má A Kh và Lý Mẩy Q, sinh ng   02 tháng 4 năm 20xx, có mối quan hệ yêu 

đương  Từ ng   26 tháng 10 năm 2025 đến ng   01 tháng 11 năm 20xx, Má A Kh đã 

5 lần có hành vi quan hệ tình dục với cháu Quỳnh, cụ thể:   

Lần thứ nhất: Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2025, Má A Kh đi chơi tại khu vực 

Đầu phật thuộc thôn Gi, xã T, tỉnh Lào Cai thì g p và quen biết với Lý Mẩy Q. Má A 

Kh sử dụng t i khoản Facebook tên “Bab  Kh” để kết bạn với t i khoản Facecbook 

của Lý Mẩ  Q tên “Quỳnh Thư”. Sau đó Má A Kh và Lý Mẩy Q đi chơi nói chuyện 

và nảy sinh tình cảm  êu đương. Đến khoảng 18 giờ cùng ng   Má A Kh với Lý Mẩ  

Q đi dạo quanh khu vực nh  thờ Cổ, khi đi đến tảng đá nằm trong khu vực n   thì 

Má A Kh với Lý Mẩ  Q ngồi nói chu ện  L c n   Má A Kh muốn quan hệ tình dục 

với Lý Mẩ  Q nên nói “Cho làm tí”, Lý Mẩ  Q trả lời: “Em chưa đủ tuổi, chưa dám 

làm”  Sau đó Má A Kh đè Lý Mẩ  Q nằm trên đất cạnh tảng đá dùng ta  phải cởi 

quần của Lý Mẩ  Q, Lý Mẩ  Q dùng hai ta  giữ quần kh ng cho Má A Kh cởi, đồng 

thời dùng ta  đẩ  Má A Kh ra, nhưng Má A Kh vẫn cởi được quần ra khỏi chân rồi 

nằm đè dọc theo thân thể của Lý Mẩ  Q, dùng hai ta  cởi cả quần của mình  Má A 

Kh dùng hai ta   m phần thân trên của Lý Mẩ  Q rồi dùng một ta  cầm dương vật 

cọ sát v o âm hộ của Lý Mẩ  Q, khi dương vật đã cương cứng Má A Kh dùng lực 

h ng đẩ  dương vật v o bên trong âm đạo của Lý Mẩ  Q nhưng kh ng đưa v o sâu 

được vì âm đạo của Lý Mẩ  Q nhỏ nên Má A Kh đưa ra đưa v o được khoảng 03 

phút thì Má A Kh r t dương vật ra khỏi âm đạo của Lý Mẩ  Q rồi xuất tinh lên nền 

tảng đá  

Lần thứ hai: Khoảng 14 giờ 00 ph t, ng   31 tháng 10 năm 20xx, khi Lý Mẩy Q 

và Lý Tả M là bạn đang đi chơi cùng nhau thì Lý Mẩy Q nhắn tin qua ứng dụng 
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Messenger rủ Má A Kh đi chơi tại khu vực đầu tượng phật, thuộc thôn Gi, xã T. Lúc 

này Má A Kh đang đi cùng Gi ng A V và một số người bạn khác đang chơi tại khu 

vực này nên Má A Kh đồng ý bảo Lý Mẩy Q và Lý Tả Mẩ  lên chơi cùng với nhóm 

của Má A Kh  Sau đó cả nhóm đi ăn uống, đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày khi 

cả nhóm đang hát Karaoke tại quán "Domison" thuộc phường S, tỉnh L o Cai, sau đó 

Giàng A V rủ Lý Tả M đi chơi cùng, còn Má A Kh và Lý Mẩy Q tiếp tục hát Karaoke 

đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Má A Kh và Lý Mẩy Q được Giàng A N l  bạn của 

Giàng A V gọi đến lái xe taxi chở Má A Kh với Lý Mẩ  Q đến khu vực nh  nghỉ 

đường Đ thuộc tổ Ph, phường S, tỉnh L o Cai để nghỉ  Khi xuống xe thì Lý Mẩ  Q 

kh ng đồng ý v o nh  nghỉ nên đã đi bộ tới khu vực bờ hồ S, Má A Kh đi theo rồi 

đứng tr  mưa tại to  nh  “SunPlaza” thuộc tổ S, phường S, tỉnh L o Cai  Khoảng 15 

phút sau Lý Mẩ  Q gọi điện cho Má A Kh v  bảo Má A Kh đi về khu vực bờ hồ S để 

g p nhau nói chu ện, Má A Kh kh ng đồng ý nên đã tắt má   Lý Mẩ  Q tiếp tục 

nhắn tin cho Má A Kh “Cứ quay lại đi rồi muốn gì em cũng chiều” nên Má A Kh 

qua  lại g p rủ Lý Mẩ  Q v o nh  nghỉ, Lý Mẩ  Q đồng ý  Khoảng 21 giờ 10 ph t 

cùng ngày, Má A Kh dẫn Lý Mẩ  Q đến nh  nghỉ số 658 đường Đ để thuê phòng 

nhưng hết phòng nên Má A Kh đưa Lý Mẩ  Q sang thuê phòng 303 Nhà nghỉ Th số 

660 đường B để nghỉ  Sau khi lấ  phòng, Má A Kh đi v o trong nh  vệ sinh rửa 

chân, sau đó đi ra thì thấ  Lý Mẩ  Q đang ngồi trên giường cạnh cửa ra v o, Má A 

Kh lên giường nằm xuống vị trí giáp bức tường cửa phòng chính và kéo Lý Mẩ  Q 

nằm xuống v   m h n, Má A Kh cởi quần của mình, rồi cởi quần của Lý Mẩ  Q ra 

để sang giường bên cạnh v  dùng thân người mình tách hai chân của Lý Mẩ  Q sang 

hai bên, dùng ta  phải cầm dương vật cọ xát bên ngo i âm hộ của Lý Mẩ  Q được 

một l c thì dương vật cương cứng  Má A Kh nằm đè dọc theo thân người Lý Mẩ  Q, 

dùng lực đẩ  dương vật v o sâu bên trong âm đạo của Lý Mẩ  Q v  đưa ra đưa v o 

nhiều lần được khoảng 02 ph t thì Má A Kh xuất tinh v o trong âm đạo của Lý Mẩ  

Q. 

Lần thứ ba: Cách lần thứ hai khoảng 40 ph t (khoảng 21 giờ 50 phút, ngày 31 

tháng 10 năm 20xx), Má A Kh cất điện thoại xuống giường v  qua  sang  m Lý 

Mẩ  Q, nằm đè lên người Lý Mẩ  Q, thân trước của Má A Kh áp sát v o thân trước 

của Lý Mẩ  Q, dùng chân v  phần h ng của mình tách hai chân của Lý Mẩ  Q sang 

hai bên. Má A Kh ta  phải cầm dương vật của mình cọ sát ngo i âm hộ của Lý Mẩ  

Q, khi dương vật đã cương cứng thì Má A Kh đẩ  dương vật v o ra trong âm đạo của 

Lý Mẩ  Q nhiều lần được khoảng 5 đến 6 ph t thì xuất tinh v o trong âm đạo của Lý 

Mẩ  Q  Sau đó Má A Kh r t dương vật ra khỏi âm đạo của Lý Mẩ  Q rồi cả hai nằm 

cạnh nhau nghỉ, l c sau Lý Mẩ  Q nhận được điện thoại của Lý Tả M, thì Lý Mẩ  Q 

nói với Má A Kh đi ra ngo i g p bạn  Má A Kh đồng ý nằm xem điện thoại đợi Lý 

Mẩ  Q qua  lại  

Lần thứ tư: Cách lần thứ ba khoảng 01giờ (khoảng 23 giờ 00 phút ngày 31 

tháng 10 năm 20xx), Lý Mẩ  Q quay trở lại phòng rồi nằm xuống cạnh Má A Kh và 

xem điện thoại. Sau đó Má A Kh và Lý Mẩy Q nằm ôn hôm nhau, Má A Kh ngồi dậy, 

Lý Mẩy Q nằm ngửa, Má A Kh tay phải cởi cúc và khóa quần của Lý Mẩy Q rồi tụt 
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quần của Lý Mẩy Q ra khỏi chân ném sang giường bên cạnh  Sau đó Má A Kh cởi 

quần của mình ném sang giường bên cạnh rồi nằm xuống ôm hôn Lý Mẩy Q một lúc, 

Má A Kh tay phải cầm kích thích dương vật một l c thì dương vật cương cứng, tay 

trái xờ xoạng ngực bên ngoài và trong áo của Lý Mẩy Q. Má A Kh đẩy Lý Mẩy Q 

nằm nghiêng, vai trái và hông trái của Lý Mẩy Q áp sát với m t giường, đồng thời 

chuyển hướng thân người của mình th nh tư thế cùng chiều hướng với thân người của 

Lý Mẩy Q, phần ngực và bụng của cả hai áp sát nhau, lúc này hai chân của Lý Mẩy Q 

gập lại và co về phía trước để lộ phần âm hộ của Lý Mẩy Q áp sát với dương vật của 

Má A Kh, tay phải của Má A Kh cầm dương vật đang cương cứng đưa vào bên trong 

âm đạo của Lý Mẩ  Q v  đưa ra đưa v o nhiều lần được khoảng 05 phút thì xuất tinh 

vào trong âm đạo của Lý Mẩy Q  Sau đó Má A Kh r t dương vật ra rồi cả hai đắp chăn 

nằm ngủ.  

Lần thứ năm: Đến khoảng 06 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 20xx, Má A Kh 

tỉnh dậy thì thấy Lý Mẩy Q đang ngủ, Má A Kh đi v o nh  vệ sinh để vệ sinh cá nhân 

xong, sau đó lên giường nằm xuống cạnh bên trái của Lý Mẩy Q, lúc này cả hai chưa 

m c quần, Má A Kh quay sang ôm Lý Mẩy Q, cọ sát dương vật vào âm hộ của Lý 

Mẩy Q, l c n   dương vật của Má A Kh ở trạng thái cương cứng, Má A Kh dùng tay 

đẩy Lý Mẩy Q nằm nghiêng và tay trái cầm dương vật đang cương cứng đưa vào bên 

trong âm đạo của Lý Mẩ  Q v  đưa ra đưa v o nhiều lần được khoảng 3 phút thì xuất 

tinh vào bên trong âm đạo của Lý Mẩy Q  Sau đó cả hai cùng m c lại quần áo rồi Má 

A Kh thuê xe Taxi đưa Lý Mẩy Q về trường Trung học cơ sở xã T.  

Ng   02 tháng 11 năm 2025, Má A Kh biết được th ng tin về việc mẹ của Lý 

Mẩ  Q là bà Lý Lở M đến cơ quan C ng an trình báo về việc Má A Kh có hành vi 

quan hệ tinh dục với Lý Mẩ  Q. Má A Kh đã đến Công phường Sa Pa, tỉnh L o Cai 

đầu th  v  khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội của mình  

Tại bản kết luận giám định số: 53/XHTDTE-TTPYCS2 ng   05 tháng 11 năm 

2025 của Trung tâm pháp y cơ sở 2 tỉnh Lào Cai đối với Lý Mẩy Q, kết luận: Trên 

thân thể không có dấu vết thương tích; M ng trinh rách vị trí 6 giờ, bờ mép rách 

viêm, sung huyết, còn rỉ máu. Không có dấu vết thương tích khác tại bộ phận sinh 

dục; có tinh trùng trong âm đạo. Tét nhanh HCG; âm tính; siêu âm tử cung phần phụ 

không thấy bất thường. Kết qủa HIV: Âm tính. 

Tại Bản kết luận giám định khả năng tình dục nam số: 51/KLKNTD-TTPYCS2 

ng   05 tháng 11 năm 2025 của Trung tâm pháp   cơ sở 2 tỉnh Lào Cai đối với Má A 

Kh, kết luận: Qua quá trình khám giám định, kết quả cận lâm s ng, xác định Má A 

Kh tại thời điểm giám định bộ phận sinh dục phát triển bình thường, có đủ khả năng 

sinh lý l m cương cứng dương vật để quan hệ tình dục. Kết qủa viêm gan B, C: Âm 

tính. Kết quả HIV: Âm tính. 

Tại Bản giám định ADN số 635/25/KL/GDADDN-PYQG ngày 19 tháng 11 

năm 2025 của Viện pháp ý Quốc gia, kết luận: ADN nam giới thu từ mẫu dịch âm 

đạo của Lý Mẩy Q trùng khớp với ADN của Má A Kh trên tất cả các locus STR, Y-

STR đã so sánh  

Tại bản cáo trạng số: 05/CT-VKSKT-P2 ng   08 tháng 01 năm 2026 của Viện 
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kiểm sát nhân dân tỉnh L o Cai, tru  tố đối với Má A Kh về tội “Hiếp dâm người 

dưới 16 tuổi” theo qu  định tại điểm đ khoản 2 Điều 142 Bộ luật hình sự 
 

Tại phiên to  đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7-L o Cai, đề nghị Hội 

đồng xét xử tu ên bố bị cáo Má A Kh phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”   p 

dụng điểm đ khoản 2 Điều 142, điển s khoản 1 v  khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

hình sự  Xử phạt bị cáo Má A Kh mức án từ 13 năm 06 tháng đến 14 năm 06 tháng 

tù. 

Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 46 Bộ luật hình sự, Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự  Tịch thu tiêu hủ  01 (một) chiếc khăn m u trắng kích 

thước (2 x 1,8)m; 02 (hai) chiếc vỏ gối m u trắng kích thước (71 x 52)cm; 01 (một) 

chiếc vỏ gối m u đỏ kích thước (45 x 45)cm; 01 (một) chiếc ga m u trắng kích thước 

(120 x 190)cm v  mẫu tóc thu giữ tại phòng 303 nh  nghỉ Th nh Lý, số 660, đường 

Điện Biên Phủ, phường Sa Pa, tỉnh L o Cai  

Tịch Thu 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus, m u hồng, 

số IMEL: 358691095458xxx, điện thoại có mật khẩu l : 118995”, lắp sim thu giữ 

của Má A Kh để nộp ngân sách Nh  nước  

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 46, Điều 48 Bộ 

luật hình sự, Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 592 Bộ luật dân sự  Buộc bị cáo 

phải bồi thường cho bị hại số tiền từ 30 000 000 đồng đến 40 000 000 đồng  

Kể từ ng   bản án có hiệu lực pháp luật, người đại diện hợp pháp có đơn  êu 

cầu thi h nh án đối với khoản tiền bồi thường phải thi h nh án cho đến khi thi hành 

xong, hàng tháng Má A Kh người phải thi h nh án phải chịu thêm khoản tiền lãi của 

số tiền chậm thi h nh án, tương ứng với thời gian chậm thi h nh án theo qu  định tại 

Điều 357, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự  

Về án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị 

qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ng   30 tháng 12 năm 2016 của Ủ  ban thường vụ 

Quốc Hội, qu  định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  

lệ phí Tòa án  Mi n án phí sơ thẩm hình sự cho bị cáo Má A Kh.  

Tu ên qu ền kháng cáo đối với bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, 

người bảo vệ qu ền lợi ích hợp pháp của bị hại theo qu  định pháp luật  

Người b o chữa cho bị cáo nhất trí với bản luận tội của viện kiểm sát về tội 

danh, điều luật áp dụng đối với bị cáo  Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức án 13 

năm tù  Bị cáo l  người dân tộc thiểu số, gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo, mi n to n 

bộ án phí hình sự v  án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo theo qu  định pháp luật  Về 

trách nhiệm dân sự, đề nghị Hội đồng xét xử giải qu ết buộc bị cáo Má A Kh bồi 

thường theo qu  định pháp luật  

Người bảo vệ qu ền lợi ích hợp pháp của của bị hại nhất trí với bản luận tội của 

viện kiểm sát về tội danh, điều luật áp dụng đối với bị cáo  Đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng mức án nghiêm khắc tu ên phạt bị cáo mức án từ 14 năm đến 14 năm 06 

tháng tù  Đối với bồi thường thiệt hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giải qu ết 

buộc bị cáo Má A Kh bồi thường theo qu  định pháp luật để đảm bảo qu ền lợi ích 

chính đáng cho cháu Lý Mẩ  Q. 
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Căn cứ v o các chứng cứ v  t i liệu đã được thẩm tra tại phiên to , căn cứ v o 

kết quả tranh luận tại phiên to  trên cơ sở xem xét đầ  đủ, to n diện chứng cứ, ý kiến 

của kiểm sát viên, bị cáo, người b o chữa cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị 

hại, người bảo vệ qu ền lợi ích hợp pháp của bị hại 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về h nh vi, qu ết định tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra C ng an tỉnh, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh L o Cai, Điều tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân khu vực 7-L o Cai, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, tru  tố đã thực 

hiện đ ng về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định của Bộ luật tố tụng hình sự  Quá 

trình điều tra v  tại phiên tòa bị cáo, kh ng người n o có ý kiến ho c khiếu nại về 

h nh vi, qu ết định của cơ quan tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố tụng  Do đó, 

các h nh vi, qu ết định tố tụng của cơ quan tiến h nh tố tụng, người tiến h nh tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp  

[2] Lời khai của bị cáo Má A Kh tại cơ quan điều tra v  tại phiên tòa phù hợp 

với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản hiện trường, bản kết luận giám 

định, biên bản thu giữ vật chứng, lời khai người l m chứng, các t i liệu khác có trong 

hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa  Như vậ , có căn cứ xác định bị cáo Má A 

Kh l  người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được h nh vi giao cấu 

quan hệ tình dục với cháu Lý Mẩ  Q l  phạm tội, nhưng vì nhằm mục đích thỏa mãn 

nhu cầu của bản thân, nên các ng   26 tháng 10 năm 20xx; ng   31 tháng 10 năm 

20xx và ngày 01 tháng 11 năm 20xx, tại th n Gi, xã T v  tại phòng 303 nh  nghỉ Th 

số nh  660 đường Đ, phường S, tỉnh L o Cai, bị cáo Má A Kh đã thực hiện 5 lần 

h nh vi phạm tội quan hệ tình dục với cháu Lý Mẩ  Q, khi cháu Lý Mẩy Q mới được 

12 tuổi 06 tháng 04 ngày, trong đó có lần cháu Lý Mẩy Q phản kháng  H nh vi của 

bị cáo l  ngu  hiểm đã xâm phạm đến dưới 13 tuổi l  tuổi chưa phát triển đầ  đủ về 

m t tâm sinh lý v  sức khỏe, gâ  ngu  hiểm cho sự phát triển bình thường, đ c biệt 

gâ  tác hại đến sự phát triển về đạo đức, nhân cách, ảnh hưởng đến danh dự, phẩm 

giá hiện tại v  sau n   của con người  Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Má A Kh 

phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo qu  định tại điểm đ khoản 2 Điều 142 

Bộ luật hình sự  

[3] Về tình tiết tăng n ng: Bị cáo Má A Kh không phải chịu tình tiết tăng n ng trách 

nhiệm hình sự theo qu  định tại Điều 52 Bộ luật hình sự  

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Hội đồng xét xử nhận định tại phiên to  bị cáo th nh 

khẩn khai báo h nh vi phạm tội, sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu th  khai nhận h nh 

vi phạm tội của mình  Nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ qu  định tại điểm s 

khoản 1 v  khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự  

[5] Về áp dụng hình phạt: Hội đồng xét xử xét thấ  bị cáo nhận thức hiểu biết 

pháp luật v  xã hội, bị cáo biết việc giao cấu với người dưới 16 tuổi l  vi phạm pháp 

luật  Điều đó cho thấ  ý thức kh ng t n trọng pháp luật v  danh dự, nhân phẩm của 
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con người nên xét xử mức án phù hợp, tương xứng tính chất mức độ h nh vi phạm 

tội của bị cáo, để đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật, đồng thời nâng cao ý thức bị 

cáo t n trọng chấp h nh pháp luật  Hội đồng xét xử xét thấ  cần thiết cách l  bị cáo 

ra khỏi đời sống xã hội để giáo dục nhân cách, cải tạo bị cáo trở th nh c ng dân tốt 

cho gia đình v  xã hội, đồng thời xem xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên xem 

xét áp dụng hình phạt phù hợp đối với bị cáo, thể hiện tính khoan hồng pháp luật của 

Nh  nước  Hội đồng xét xử xét thấ  tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát, người b o 

chữa cho bị cáo, người bảo vệ qu ền lợi ích hợp pháp của bị hại đề nghị mức án l  

nghiêm khắc chưa phù hợp  Bởi lẽ ngo i việc xét xử bị cáo mức án phù hợp, đảm 

bảo tính nghiêm minh pháp luật, đồng thời đảm bảo tính giáo dục, hơn nữa tại phiên 

tòa bị cáo ăn năn hối cải, xin lỗi gia đình bị hại v  xem xét điều kiện ho n cảnh của 

bị cáo đ c biệt khó khăn một mình bị cáo nu i nhiều con còn nhỏ  Do vậ , cần xét 

xử mức án phù hợp tương xứng với h nh vi phạm tội v  tạo điều kiện cho bị cáo có 

cơ hội sửa chữa, thể hiện tính khoan hồng pháp luật  

[6] Về vật chứng: Cơ quan điều tra thu giữ 01 chiếc khăn m u trắng kích thước 

(2 x 1,8)m; 02 chiếc vỏ gối m u trắng kích thước (71 x 52)cm; 01 chiếc vỏ gối m u 

đỏ kích thước (45 x 45)cm; 01 chiếc ga m u trắng kích thước (120 x 190)cm v  mẫu 

tóc thu giữ tại phòng 303 nh  nghỉ Th nh Lý, số 660, đường Đ, phường S, tỉnh L o 

Cai  Hội đồng xét thấ  đâ  l  t i sản hợp pháp của b  Phạm Thị Lý, tu  nhiên b  xác 

định t i sản kh ng còn giá trị, kh ng lấ  lại m  đề nghị xử lý theo qu  định pháp 

luật, xét thấ  t i sản kh ng còn giá trị nên cần tịch thu tiêu hủ  theo qu  định pháp 

luật l  phù hợp  

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus, m u hồng, số 

IMEL: 35869109545xxx, điện thoại có mật khẩu l : 118995”, lắp sim thu giữ của 

Má A Kh  Hội đồng xét xử xét thấ  bị cáo sử dụng v o việc liên lạc với cháu Lý 

Mẩ  Q liên quan đến h nh vi phạm tội, nên cần tịch thu nộp ngân sách Nh  nước 

theo qu  định pháp luật  

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa người bảo vệ qu ền lợi ích hợp pháp 

v  người đại diện hợp pháp của bị hại l  b  Lý Lở M trình bày, cháu Lý Mẩ  Q còn 

nhỏ, sau khi sự việc xẩ  ra cháu Quỳnh bị ảnh hưởng tâm lý, kh ng đi học 03 buổi, 

tính tình ít nói, cáu gắt, h ng xóm b n tán, đi học xấu hổ với bạn bè  Nên  êu cầu bị 

cáo phải bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, u  tín v  tổn thất về tinh thần, 

số tiền l  80 000 000 đồng, tu  nhiên kh ng cung cấp t i liệu chứng cứ khác chứng 

minh  Tại phiên tòa người đại diện hợp pháp khẳng định sau khi sự việc xẩ  ra, gia 

đình có b  v  người trong gia đình tự ngu ện đi tìm gi p cháu Lý Mẩ  Q 02 tối, 

nhưng kh ng tính toán chi phí chi trả tiền c ng  Người đại diện hợp pháp cũng trình 

b   sau khi sự việc xẩ  ra v  hiện na  cháu Lý Mẩ  Q sức khỏe bình thường, tâm lý 

kh ng có gì bất thường, sau 03 ng   nghỉ học lại tiếp tục đi học bình thường, hơn 

nữa cháu Lý Mẩ  Q cũng kh ng sử dụng điện thoại facebook v  cũng kh ng có thấ  

dư luận loan tin xấu trên mạng, điều n   phù hợp với lời khai của bị cáo l  khi sự 

việc xẩ  ra kh ng ghi hình, kh ng liên lạc gì với Lý Mẩ  Q cũng như loan tin trên 

mạng xã hội facebook nên kh ng phát sinh chi phí  Như vậ , người đại diện kh ng 
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cung cấp t i liệu chứng cứ chứng minh buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại về danh 

dự, nhân phẩm, u  tín v  tổn thất về tinh thần, số tiền l  80 000 000 đồng l  cao  Do 

vậ ,  êu cầu bồi thường số tiền trên l  chưa phù hợp kh ng có căn cứ  

Hội đồng xét xử xét thấ  có căn cứ qu  định khoản 2 Điều 592 Bộ luật dân sự 

qu  định kh ng quá 10 lần mức lương cơ sở v  theo qu  định Nghị định số: 293/NĐ-

CP ng   10 tháng 11 năm 2025 của Chính Phủ qu  định về lương tiếu thiểu vùng đối 

với xã Tả Phìn, tỉnh L o Cai thuộc vùng 3, mức lương tối thiểu tháng l  4 140 000 

đồng/tháng  Như vậ , có căn cứ chấp nhận mức bồi thường về danh dự, nhân phẩm, 

u  tín số tiền l  40 000 000 đồng l  phù hợp  

[7] Về án phí: Bị cáo l  người dân tộc thiểu số, gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo  

Hội đồng xét xử, xét thấ  có căn cứ mi n to n bộ án phí hình sự v  dân sự sơ thẩm 

cho bị cáo theo qu  định pháp luật. 

Vì các lẽ trên  
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tu ên bố bị cáo Má A Kh phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 142; điển s khoản 1 v  khoản 2 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự  Xử phạt bị cáo Má A Kh 12 (Mười hai) năm 09 (Chín) tháng tù, thời 

gian chấp h nh án tính từ ng   02 tháng 11 năm 2025  

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 584, Điều 585, 

Điều 586, Điều 592 Bộ luật dân sự  

Buộc bị cáo Má A Kh phải bồi thường cho cháu Lý Mẩ  Q, số tiền l  

40 000 000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)  

Kể từ ng   bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi h nh án có đơn  êu cầu 

thi h nh án đối với khoản tiền bồi thường phải thi h nh án cho đến khi thi h nh xong, 

hàng tháng người phải thi h nh án phải chịu thêm khoản tiền lãi của số tiền chậm thi 

h nh án, tương ứng với thời gian chậm thi h nh án theo qu  định tại Điều 357, khoản 

2 Điều 468 của Bộ luật dân sự  

Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, c khoản 

2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự  Tịch thu tiêu hủ  01 (một) chiếc khăn m u trắng 

kích thước (2 x 1,8)m; 02 (hai) chiếc vỏ gối m u trắng kích thước (71 x 52)cm; 01 

(một) chiếc vỏ gối m u đỏ kích thước (45 x 45)cm; 01 (một) chiếc ga m u trắng kích 

thước (120 x 190)cm v  mẫu tóc thu giữ tại phòng 303 nh  nghỉ T, số 660, đường Đ, 

phường S, tỉnh L o Cai  

Tịch thu 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 plus, m u hồng, 

số IMEL: 358691095458xxx, điện thoại có mật khẩu l : 118995”, lắp sim thu giữ 

của Má A Kh để nộp ngân sách nh  nước  

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 

Điều 12 Nghị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14 ng   30 tháng 12 năm 2016 của Ủ  

ban thường vụ Quốc Hội, qu  định về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử 

dụng án phí v  lệ phí Tòa án  Mi n án phí sơ thẩm hình sự số tiền l  200 000 đồng 



9 
 

(Hai trăm nghìn đồng) v  án phí dân sự sơ thẩm số tiền l  2 000 000 đồng, tổng cộng 

số tiền l  2 200 000 đồng (Hai triệu hai trăm nghìn đồng)   

Trong trường hợp bản án được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 Luật thi h nh 

án dân sự, thì người được thi h nh án dân sự, người phải thi h nh án dân sự có qu ền 

thỏa thuận thi h nh án, qu ền  êu cầu thi h nh án, tự ngu ện thi h nh án ho c bị 

cưỡng chế thi h nh theo qu  định tại các điều 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật thi h nh án dân 

sự; thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo qu  định tại Điều 30 Luật thi h nh án 

dân sự  

Bị cáo; người đại diện hợp pháp của người bị hại; người bảo vệ qu ền lợi ích 

hợp pháp của bị hại được qu ền kháng cáo bản án trong hạn 15 ng   kể từ ng   

tuyên án. 

Người có qu ền lợi nghĩa vụ liên quan vắng m t được qu ền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ng   kể từ ng   nhận được bản án  

                                                                      

Nơi nhận:                                                     T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh L o Cai;                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh L o Cai; 

- VKSND khu vực 7-Lào Cai. 

- PV 06 C ng an tỉnh; 

- C ng an tỉnh L o Cai; 

- Bị cáo; NBC; 

- Bị hại; NĐDHP; NBVQLIHP; 

- C ng an xã Tả Phìn; 

- Phòng THADS KV7-Lào Cai;                                     Nguyễn Thái Hà 
- Lưu hồ sơ vụ án, HSTHA, VTTA, TQĐ  

 

 

 

 

 


